
THƯ MỤC ĐỊA CHÍ QUẢNG BÌNH (165 TÊN TÀI LIỆU) 
------------------------------------------ 

 
1. BÁCH CHIẾN. Người và đất Quảng Bình. (vie). / Bách Chiến.- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2015. - 196tr.: ảnh; 

27cm 
        Từ khóa: Danh lam thắng cảnh, Phong cảnh, Quảng BÌnh 
        Phân loại: 959.745\NG558V 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01949 - DC.01950 
2. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH. Bác Hồ với Quảng Bình - Quảng Bình thực hiện lời Bác 

dạy. (Vie). .- Quảng Bình: Ban Tuyên giáo, 2002. - 124tr.; 21cm 
        Từ khóa: Bác Hồ, Thư từ, Hồ Chí Minh, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060962, DC.061029 
3. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH. 75 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh. (Vie). : 

Đề cương tuyên truyền.- Quảng Bình: Ban tuyên giáo, 2005. - 63tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061028 
4. Báo cáo khoa học Hội thảo quốc gia về Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển. (Vie). / Nhiều 

tác giả.- H.: Nxb. Chính trị - Hành chính, 2014. - 902tr.; 27cm 
        ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Hội khoa học lịch sử Việt Nam 
        Từ khóa: Báo cáo khoa học, Lịch sử, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
​ Địa chí: DC.141868 - DC.141869 
5. Báo cáo khoa học Hội thảo quốc gia về Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển. (Vie). / Nhiều 

tác giả.- H.: Nxb. Chính trị - Hành chính, 2014. - 902tr.; 27cm 
        ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Hội khoa học lịch sử Việt Nam 
        Từ khóa: Báo cáo khoa học, Lịch sử, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141868 - DC.141869 
  6. Bố Trạch miền di sản. (Vie). .- Quảng Bình: Ban Tuyên giáo huyện ủy Bố Trạch, 2011. - 167tr.; 19cm 
        ĐTTS ghi: Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam huyện Bố Trạch 
       Từ khóa: Di sản, Di tích lịch sử, Di tích văn hóa, Di sản văn hóa, Văn hóa, Phong tục, Lễ hội, Phong Nha 

- Kẻ Bàng, Quảng Bình, Bố Trạch  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141522 - DC.141531 
      ​ Địa chí: DC.141868 - DC.141869 
7. Ca khúc Quảng Bình (1989 - 1998). (Vie). / Nhiều tác giả; Dương Viết Chiến, Thái Quý, Hoàng Sông 

Hương tuyển chọn.- Huế: NXB. Thuận Hóa, 1998. - 43tr.; 19cm 
        Từ khóa: Âm nhạc, Bài hát, Ca khúc, Quảng Bình  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141638 



8. Ca khúc Quảng Bình (1989-1998). (Vie). / Nhiều tác giả.- Quảng Bình: Hội văn học nghệ thuật, 2004. - 
43tr.; 19cm. 

        Từ khóa: Âm nhạc, Bài hát, Ca khúc, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061251 - DC.061252 
9. CADIÈRE, R.L.. Những phong tục tập quán của nhân dân vùng thung lũng nguồn Sơn. (Vie). / R.L, 

Cadière;  Nguyễn Văn Kiệm dịch.- H.: [Kxđ], [Kxđ]. - 46tr.; 28cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Phong tục tập quán, Văn hóa, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141825 - DC.141826 
10. CADIÈRE. Địa lý lịch sử tỉnh Quảng Bình. (Vie). : Theo sử biên niên của triều đình/ Cadière.- H.: [Kxđ], 

1902. - 24tr.; 28cm 
        Từ khóa: Địa lý, Lịch sử, Biên niên sử, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141834 - DC.141835 
11. Các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức. (vie). - Quảng Bình: Công ty Cổ phàn in Quảng Bình, 

2007. - 327tr.; 30cm 
        ĐTTS ghi: UBND tỉnh Quảng Bình. Sở Nội Vụ 
        Từ khóa: Pháp luật, Luật hành chính, Cán bộ, Công chức, Quảng Bình, Việt Nam 
        Phân loại: 352.6\C101V 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02255 
12. Cảnh Dương chí lược. (vie). / Trần Đình Vĩnh, Trần Hoàng, Ngô Thời Đôn b.s..- Quảng Bình: UBND xã 

Cảnh Dương, Sở Văn hóa và Thông tin Quảng Bình, 1993. - 182tr.; 22cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa, Quảng Bình, Cảnh Dương 
        Phân loại: 959.745\C107D 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01982, DC.02007 
13. CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH. Lịch sử Công an nhân dân Quảng Bình (1975 - 1995). (Vie). : Lưu 

hành nội bộ.- Quảng Bình: Công An Quảng Bình, 2005. - 303tr.; 19cm. 
        Từ khóa: Công an, Lịch sử, Công an nhân dân, Đảng bộ cơ sở, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061079 
14. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê 1991 - 1995. (Vie). .- Quảng Bình: Cục thống kê 

Quảng Bình, 1996. - 184tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Niên giám, Thống kê, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061046 
15. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê Quảng Bình 1996. (Vie). .- Quảng Bình: Cục 

thống kê, 1997. - 223tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Thống kê, Niên giám, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061041 



16. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê Quảng Bình 1997. (Vie). .- Quảng Bình: Cục 
thống kê Quảng Bình, 1998. - 231tr.; 26cm. 

        Từ khóa: Niên giám, Thống kê, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061042 
17. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê 1998.  = Statistical yearbook 1998.- Quảng 

Bình: Cục thống kê, 1999. - 185 tr.; 20 cm. 
        Lưu hành nội bộ 
        Từ khóa: Niên giám thống kê, Quảng Bình 
        Phân loại: QB.4+5+6\N.305 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061217 
18. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê 1999. (Vie).  = Quang Binh Statistical office: 

Niên giám.- H.: Thống kê, 2000. - 168tr.; 24cm. 
        Từ khóa: Niên giám, Thống kê, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061043 
19. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/1999 tỉnh Quảng Bình. 

(Vie). .- H.: Thống kê, 2002. - 173tr.; 25cm. 
        Từ khóa: Dân số, Nhà cửa, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061040 
20. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê 2000. (Vie).  = Statical Yerbook 2000.- H.: 

Thống kê, 2001. - 192tr.; 24cm. 
        Từ khóa: Niên giám, Thống kê, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061044 
21. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2001. (Vie).  = Quang Binh 

Statical Yerbook 2001.- H.: Thống kê, 2002. - 214tr.; 24cm. 
        Từ khóa: Niên giám, Thống kê, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061045 
22. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2003. (Vie).  = Quang 

Binh Statical Yerbook 2003.- H.: Thống kê, 2004. - 218tr.; 24cm. 
        Từ khóa: Niên giám, Thống kê, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061048 
23. CỤC THỐNG KÊ QUẢNG BÌNH. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2004. (Vie).  = Quang 

Binh Statical Yerbook 2004.- Quảng Bình: Cục thống kê Quảng Bình, 2005. - 211tr.; 24cm. 
        Từ khóa: Thống kê, Niên giám, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061047, DC.061080 - DC.061081 
24. Danh nhân Quảng Bình. (vie). / Vĩnh Nguyên, Nguyễn Tú b.s.- H.: Nxb. Thời Đại, 2013. - 128tr.: ảnh; 

21cm 



        T.3.- 2013 
        Từ khóa: Danh nhân, Nhân vật lịch sử, Việt Nam, Quảng Bình 
        Phân loại: 959.745\D107N 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01939 - DC.01941 
25. Danh nhân Quảng Bình. (Vie). : Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo quốc gia/ Nhiều tác giả.- H.: Nxb. 

Chính trị - Hành chính, 2014. - 1183tr.: ảnh; 27cm. 
        ĐTTS ghi: Hội thảo khoa học lịch sử Việt Nam; Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Viện văn hóa nghệ 

thuật Việt Nam 
        Từ khóa: Danh nhân, Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141866 - DC.141867 
26. Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. (Vie).  = World natural heritage.- Quảng Bình: Sở 

Thương mại và Du lịch, 2004. - 46tr.; 20cm. 
        Từ khóa: Di sản, Du lịch, Di sản thiên nhiên thế giới, Quảng Bình, Phong Nha - Kẻ Bàng 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060976 
27. Dòng chảy thời gian. (vie). : Kỷ yếu hội viên.- Quảng Bình: Quảng Bình, 2017. - 358tr.: hình ảnh; 22cm 
        Đầu trang bìa ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam . Chi hội Quảng Bình 
        Từ khóa: Kỉ yếu, Văn nghệ dân gian, Việt Nam, Quảng Bình 
        Phân loại: 730.092\D431C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02110 
28. DƯƠNG VĂN AN. Ô Châu cận lục. (Vie). / Dương Văn An; Văn Thanh, Phan Đăng dịch và chú giải.- 

H.: Chính trị quốc gia, 2009. - 426tr.: bảng; 24cm 
        Thư mục: tr. 423-424 
        Tóm tắt:  Ghi chép những điều thiết yếu về tên huyện, tên châu, tên làng xã, tên núi sông, bến đò, chợ 

quán, và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa... của cả dải đất miền Trung, từ Quảng Bình, 
Quảng Trị đến Quảng Nam thế kỉ 16 

        Từ khóa: Địa chí, Trung bộ, Sách song ngữ, Việt Nam 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141764 - DC.141766 
        ​ Địa chí: DC.060963, DC.061090, DC.061389, DC.061391 
29. DƯƠNG VĂN AN. Ô Châu Cận Lục. (Vie). / Dương Văn An ; Trần Đại Vinh h.đ., dịch chú.- Huế ; 

Quảng Bình b: Nxb. Thuận Hoá ; Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Bình, 2015. - 39tr.: bảng; 24cm 
        Thư mục: tr. 133-134. - Phụ lục: tr. 183-393 
        Từ khóa: Địa chí, Thế kỉ 16, Việt Nam, Trung Bộ 
        Phân loại: 915.974\Ô450C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01965 
30. DƯƠNG VIẾT CHIẾN. Tìm hiểu dân ca Quảng Bình. (vie). / Dương Viết Chiến.- Nghệ An: Nxb. Nghệ 

An, 2021. - 367tr.: hình ảnh; 21cm 
        Phụ lục: tr. 355-362. - Thư mục: tr. 363-364 
        Từ khóa: Dân ca, Âm nhạc dân gian, Quảng Bình 



        Phân loại: 781.6200959745\T310H 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02245 - DC.02246 
31. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. : Từ khóa I đến khóa XI (1946-2007)/ Hoàng Vũ Thuật sưu tầm, 

biên soạn.- Quảng Bình: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, 2005. - 90 tr.: ảnh; 22 cm. 
        Từ khóa: Đại biểu Quốc hội, Quảng Bình 
        Phân loại: QB.02(92)\Đ.103 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061222 
32. Đại Phong một làng quê. (vie). / Trần Đúc Vượng, Lâm Quang Hà, Đặng Ngọc Đính,...s.t, b.s. - Tái bản 

có bổ sung lần 2.- Quảng Bình, 2018. - 254tr.: ảnh; 21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa, Quảng Bình, Đại Phong 
        Phân loại: 959.745\Đ103P 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Đọc: D.002196 
        ​ Địa chí: DC.01937 - DC.01938 
        ​ Mượn: M.002410 
33. Đảng Bộ Quảng Bình từ đại hội đến đại hội. (Vie). : Tài liệu phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 

XIII.- Quảng Bình: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, 2000. - 56tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Đại hội, Lịch sử, Đại hội Đảng, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061027 
34. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình. (Vie). .- Quảng Bình: Đảng bộ tỉnh 

Quảng Bình, 2000. - 305tr.,; 21cm 
        Từ khóa: Đảng bộ tỉnh, Lịch sử, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060957, DC.061087, DC.061094 
35. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử Công an nhân dân Quảng Trạch (1945-2000). (Vie). .- Quảng 

Bình: Công an Quảng Trạch, 2005. - 354tr.; 20cm. 
        Từ khóa: Công an nhân dân, Lịch sử, Công an, Quảng Bình, Quảng Trạch 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061084 
36. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử Đảng bộ phường Phú Hải 1930 - 2005. (Vie). : Sơ thảo.- 

Quảng Bình: Đảng Bộ Phường Phú Hải, 2005. - 186tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Lịch sử, Lịch sử Đảng bộ, Đảng bộ cơ sở, Quảng Bình, Phú Hải 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060979, DC.061089 
37. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử Đảng Bộ xã Quảng Thuận (1930-2000). (Vie). : Sơ thảo.- 

Quảng Bình: Đảng Bộ xã Quảng Thuận, 2005. - 270tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Đảng cộng sản, Đảng bộ xã, Lịch sử, Quảng Thuận, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061077 
38. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Minh Hóa (1945-2000). 

(Vie). .- Quảng Bình: Huyện ủy Minh Hóa, 2003. - 251tr.; 22cm. 



        Từ khóa: Lực lượng vũ trang, Lịch sử, Minh Hóa, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061093 
39. Đặc sản và ẩm thực Hà Tây - Quảng Bình - Hội An. (vie). / S.t., giới thiệu: Đặng Văn Tu, Yên Giang, 

Nguyễn Văn Tăng, Trần Văn An.- H.: Văn hoá dân tộc, 2012. - 567tr.; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Từ khóa: Ẩm thực, Văn hoá dân gian, Hội An, Quảng Bình, Hà Tây 
        Phân loại: 394.109597\Đ113S 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02133 
40. ĐẶNG NGỌC TUÂN. Hò Khoan Lệ Thủy. (Vie). / Đặng Ngọc Tuân.- H.: Nxb. Thời đại, 2013. - 299 tr.; 

21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Từ khóa: Dân ca, Địa chí, Văn hóa dân gian, Hò khoan, Lệ Thủy, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141779 
41. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN. Chợ phiên Ba Đồn. (vie). / Đặng Thị Kim Liên.- Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 

2019. - 315tr.: tranh vẽ; 21cm 
        Phụ lục: tr. 278-308. - Thư mục: tr. 309-311 
        Từ khóa: Văn hoá dân gian, Chợ, Ba Đồn, Quảng Bình 
        Phân loại: 394.0959745\CH460P 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02221 - DC.02223 
42. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN. Địa chí làng Đức Phổ. (Vie). / Đặng Thị Kim Liên.- Quảng Bình: Hội Văn học 

nghệ thuật Quảng Bình, 2006. - 504tr.; 21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Phong tục, Địa lý tự nhiên, Xã hội, Kinh tế, Văn hóa, Địa chí, Đức Ninh, Quảng Bình, 

Đức Phổ, , , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141730 - DC.141731 
        ​ Địa chí: DC.141674 
43. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN. Địa chí làng Đức Phổ. (vie). / Đặng Thị Kim Liên.- H.: Lao động, 2011. - 411tr.: 

minh hoạ; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Phụ lục: tr. 401-403. - Thư mục: 407-408 
        Từ khóa: Địa chí, Làng, Quảng Bình, Đức Phổ, Đồng Hới, Đức Ninh 
        Phân loại: 915.9745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02128 
 
44. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN. Thuần phong mỹ tục phụ nữ Quảng Bình. (vie). / Đặng Thị Kim Liên.- H.: Văn 

hoá Thông tin, 2014. - 371tr.: ảnh; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Thư mục: tr. 361-364 
        Từ khóa: Phụ nữ, Đời sống văn hoá, Tập quán, Phong tục, Quảng Bình 



        Phân loại: 390.082\TH502P 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02126 
45. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN. Vạn chài sông Gianh. (vie). / Đặng Thị Kim Liên.- Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 

2020. - 303tr., 14tr. ảnh màu: ảnh; 21cm 
        Thư mục: tr. 296-299 
        Từ khóa: Văn hoá dân gian, Quảng Bình, Sông Gianh 
        Phân loại: 390.0959745\V105C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02224 - DC.02226 
46. Địa chí làng Hiển Lộc. (Vie). / Nguyễn Viết Mạch, Nguyễn Viết Thắng sưu tầm và biên soạn.- Quảng 

Bình: Thuận Hóa, 2010. - 673tr.: Ảnh màu; 21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Tín ngưỡng, Truyền thống văn hóa, Phong tục, Lịch sử, Văn hóa, Địa danh, Địa lý, 

Kinh tế, Tôn giáo, Tín ngưỡng, Tế lễ, Hiển Lộc, Quảng Ninh, Quảng Bình, , , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141495 - DC.141497 
47. Địa chí làng Kim Nại. (vie). / Nguyễn Viết Mạch, Lê Thái Sơn.- Huế: Thuận Hóa, 2014. - 534tr.: ảnh; 

21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa lí, Quảng Bình, Làng Kim Nại 
        Phân loại: 959.745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01955 
48. Địa chí xã Quảng Kim. (vie). / Lê Trọng Đại.- H.: Thuận Hóa, 2018. - 297tr.: hình ảnh; 24cm 
        Từ khóa: Địa chí, Huyện Quảng Trạch, Xã Quảng Kim, Quảng Bình 
        Phân loại: 915.9745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02229 
49. Địa chí Trường Dục. (vie). / Trần Văn Chường sưu tầm, khảo cứu.- H.: Khoa học xá hội, 2015. - 615tr, 

8tr. ảnh màu: bảng; 24cm 
        Thư mục: tr. 609-610 
        Từ khóa: Địa chí, Làng, Lịch sử, Văn hóa, Quảng Bình, Lệ Ninh, Trường Dục 
        Phân loại: 915.9745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01962 
50. Điển hình trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Quảng Bình. (vie). 

: Gia đoạn 2000-2010.- Quảng Bình, 2010. - 268tr.; 19cm 
        ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình 
        Từ khóa: Tập  thể, Cá nhân, Điển hình tiên tiến, Đời sống văn hóa, Quảng Bình 
        Phân loại: 302.092259745\Đ305H 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01995 - DC.01996 
51. ĐINH THANH DỰ. Văn hóa dân gian Bru - Vân kiều, Chứt ở Quảng Bình. (Vie). / Đinh Thanh Dự.- 

Thuận Hóa, 2010. - [?] tập; 19cm 
        Từ khóa: Văn hóa, Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Miền núi, Quảng Bình, Việt Nam 



        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141644 
52. ĐỖ DUY VĂN. Có một vùng văn hóa. (Vie). / Đỗ Duy Văn.- Quảng Bình: Hội văn học nghệ thuật, 2000. 

- 149tr.; 19cm. 
        Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa dân giân, Văn hóa, Quảng Bình, Quảng Ninh, Việt Nam 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061218, DC.061321 - DC.061322, DC.061357 - DC.061359 
53. ĐỖ DUY VĂN. Diễn xướng văn học dân gian Quảng Bình. (vie). / Đỗ Duy Văn.- H.: Dân trí, 2011. - 

284tr.; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Từ khóa: Văn học dân gian, Quảng Bình, Việt Nam, Hò, Tuồng, Diễn xướng 
        Phân loại: 398.20959745\D305X 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02130 
54. ĐỖ DUY VĂN. Địa chí huyện Quảng Ninh. (vie). / Đỗ Duy Văn.- Quảng Binh, 2008. - 500tr.: ảnh, bản 

đồ; 21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Phong tục tập quán, Lịch sử, Văn hóa, Quảng Bình, Quảng Ninh 
        Phân loại: 959.745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01961, DC.01976 
55. ĐỖ DUY VĂN. Địa chí huyện Quảng Ninh ( Tỉnh Quảng Bình). (vie). / Đỗ Duy Văn.- H.: Dân trí, 2011. - 

567tr.; 21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 
        Phân loại: 915.9745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02131 
56. ĐỖ DUY VĂN. Địa chí Làng Lệ Kỳ. (Vie). / Đỗ Duy Văn.- Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2012. - 361tr.; 

21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Làng, Văn hóa, Lịch sử, Truyền thống văn hóa, Địa danh, Kinh tế, Địa lý, Địa lý tự 

nhiên, Xã hội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Lệ Kỳ, , , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141538 
57. ĐỖ DUY VĂN. Địa chí làng Thổ Ngọa. (Vie). / Đỗ Duy Văn.- Quảng Bình: Hội Văn học nghệ thuật 

Quảng Bình, 2007. - 358tr.; 21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Địa lý tự nhiên, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Lịch sử, Quảng Ninh, Quảng Bình, Làng 

Thổ Ngọa, Địa chí làng, , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141715 - DC.141717 
58. ĐỖ DUY VĂN. Địa chí làng Văn La. (Vie). / Đỗ Duy Văn.- Quảng Bình: Hội VHNT Quảng Bình, 2004. 

- 342tr.; 21cm 
        Từ khóa: Địa lý tự nhiên, Kinh tế, Xã hội, Địa chí, Lịch sử, Văn hóa, Quảng Bình, Văn La,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060967 - DC.060969, DC.141712 - DC.141714 



59. ĐỖ DUY VĂN. Địa chí làng Văn La. (vie). / Đỗ Duy Văn.- Quảng Bình: Hội Văn học nghệ thuật Quảng 
Bình, 2014. - 342tr.; 21cm 

        Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa, Phong tục tập quán, Địa lí, Quảng Bình, Làng Văn La 
        Phân loại: 959.745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01974 
60. ĐỖ DUY VĂN. Địa chí Xuân Kiều. (Vie). / Đỗ Duy Văn.- Quảng Bình: UBND xã Quảng Xuân, 2009. - 

282tr.; 21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Kinh tế, Xã hội, Địa lý, Địa danh, Truyền thống văn hóa, Làng văn hóa, Văn hóa, Lịch 

sử, Quảng Bình, Quảng Xuân, Xuân Kiều, Quảng Trạch 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141490 - DC.141494 
61. ĐỖ DUY VĂN. Kiến trúc nhà ở và đình chùa dân gian của các dân tộc ở Quảng Bình. (vie). / Đỗ Duy 

Văn.- H.: Khoa học xã hội, 2015. - 198tr.: minh hoạ; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Thư mục: tr. 193-194 
        Từ khóa: Kiến trúc, Nhà ở, Đình làng, Chùa, Quảng Bình 
        Phân loại: 720.959745\K305T 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02132 
62. Động hang đen. (Vie). / E. Sully.- H.: Thư viện Quốc Gia, 1939. - 15tr.; 27cm 
        Dịch từ bản gốc tiếng Pháp bài " La Gottes du trou Noir" đăng trong tạp chí Extrema Asie, số 53,năm 

1939 
        Từ khóa: Hang động, Địa chí, Địa lý, Quảng Bình, Phong Nha- Kẻ Bàng 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141832 
63. GOSSELIN. La vie dans les petits postes du Quảng Binh vers 1888. (fre). / Gosselin, L. Cadière.- Huế: 

[kxđ], 1942. - 40tr.; 26cm 
        Từ khóa: Văn bản, Thư tín, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141831 
64. GOSSELIN. Đời sống trong những đồn bốt ở tỉnh Quảng Bình vào năm 1888. (Vie). / Gosselin; L. 

Cadière giới thiệu và chú thích// Tạp chí những ngươi bạn của Cố đô Huế.- Số 2 tháng 4, tháng 6 năm 1942. - 2 
quyển; 26cm 

        Từ khóa: Văn bản, Công văn, Thư tín, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141846 - DC.141847, DC.141849 
65. Gương mặt hội viên. (Vie). : Kỷ yếu.- Quảng Bình: Hội văn học Nghệ thuật, 2001. - 315tr.; 19cm. 
        Từ khóa: Nhà Văn, Nhà thơ, Hội nhà văn, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061000, DC.061291 - DC.061293 
66. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Bình. (Vie). : Ban hành từ 01/01/1997 

đến 21/12/1999/ Sở Tư pháp Quảng Bình.- Quảng Bình: Sở Tư pháp, 2000. - 4 tập; 22cm. 
        Từ khóa: Văn bản pháp luật, Ủy ban nhân dân, Pháp luật, Quảng Bình 



        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061228 - DC.061229 
67. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình. (Vie). : Ban hành từ 

01/01 đến 31/12/2000/ Sở Tư pháp Quảng Bình.- Quảng Bình: Sở Tư pháp, 2000. - 4 tập; 22cm. 
        Từ khóa: Văn bản pháp luật, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhà nước, Pháp luật, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061225 - DC.061227 
68. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH. Kỷ yếu hội nghị giao ban thường trực HĐND Tỉnh và 

Thường trực HĐND Huyện, Thành phố lần 1 và 2 (Nhiệm kỳ 2004-2009). (Vie). .- Quảng Bình: Hội đồng nhân dân 
tỉnh, 2005. - 84tr.; 27cm. 

        Từ khóa: Hội đồng nhân dân, Hội nghị, Quảng Bình, Kỷ yếu 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061083 
69. Kỳ quan hang động Việt Nam. (Vie).  = The Wonders of Vietnamese Caves/ Nhiều tác giả.- H.: Trung 

tâm Bản đồ và tranh ảnh giáo dục, 2001. - 251tr.: Ảnh màu; 27cm 
        Từ khóa: Kì quan thế giới, Kì quan thiên nhiên, Du lịch, Việt Nam, Mỹ Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt 

Nam, Hạ Long, , , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141657 - DC.141658 
70. Kỷ yếu Hội thảo Hoàng Kế Viêm trong tiến trình lịch sử cận đại Việt Nam. (Vie). / Nhiều tác giả.- 

Quảng Bình: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2010. - 140tr.; 27cm 
        Từ khóa: Kỷ yếu, Hội thảo, Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Danh nhân, Văn La, Quảng Ninh, Quảng Bình, 

Hoàng Kế Viêm, , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141664 - DC.141668 
71. Kỷ yếu Hội thảo khoa học xác định ngày thành lập tỉnh Quảng Bình. (Vie). .- Quảng Bình: Sở Khoa 

học công nghệ và môi trường, 2001. - 224tr.; 22cm. 
        Từ khóa: Lịch sử, Kỉ yếu, Địa chí, Hội thảo, Quảng Bình, Hội thảo khoa học 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061318 - DC.061319 
72. Kỷ yếu ảnh kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, Nhiệm kỳ 2004-2009. 

(Vie). .- Quảng Bình: Hội đồng nhân dân tỉnh, 2005. - 35tr.: Ảnh; 21cm. 
        Từ khóa: Đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Quảng Bình, Kỷ yếu, Ảnh 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061078 
73. L'Annam en 1906 Quảng Bình. (Vie). .- [Kxđ]: Marscille, 1906. - 12tr.; 27cm 
        Từ khóa: Văn hóa - xã hội, Tài nguyên thiên nhiên, Địa chí, Điều kiện tự nhiên, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141830 
74. LÊ BÁ HÙNG. Ký ức thời gian. / Lê Bá Hùng.- Huế: Thuận Hóa, 2008. - 178tr.: ảnh đen trắng; 19cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa danh, Nhân vật lịch sử, Địa lí, Quảng Bình, , , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141643, DC.141648 



75. LÊ TRỌNG ĐẠI. Địa chí Lệ Sơn. (vie). / Lê Trọng Đại (ch.b.), Trần Hữu Danh.- Huế: Nxb. Thuận Hoá, 
2014. - 383tr.: minh hoạ; 24cm 

        Thư mục: tr. 341-346. - Phụ lục: tr. 347-381 
        Từ khóa: Địa chí, Làng, Lệ Sơn, Quảng Bình 
        Phân loại: 915.9745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02114 
76. LÊ VĂN SƠN. Lê Mô Khải danh tướng thời Cần Vương. (Vie). / Lê Văn Sơn.- Huế: Nxb: Thuận Hóa, 

2002. - 172tr.; 19cm. 
        Từ khóa: Danh nhân, Lịch sử, Nhân vật lịch sử, Việt Nam, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061021 - DC.061025 
77. Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Ninh. (vie). / Trần Văn Chường c.b.- Quảng Bình: Ban chấp hành Đảng 

bộ huyện Quảng Ninh, 2005. - 389tr.; 22cm 
        ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh 
        T.3 : 1975 - 2000 (Sơ thảo).- 2005 
        Từ khóa: Lịch sử, Đảng bộ huyện, 1975 - 2000, Quảng Bình, Quảng Ninh 
        Phân loại: 324.25970750959745\L302S 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01970 
78. Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Trạch. (vie). : 1954 - 1975 (Sơ thảo). - Xuất bản lần thứ nhất.- Quảng 

Bình, 1997. - 303tr.; 22cm 
        ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch 
        T.1 : 1930 - 1954.- 1997 
        Từ khóa: Lịch sử, Đảng bộ huyện, 1930 - 1954, Quảng Bình, Quảng Trạch 
        Phân loại: 324.25970750959745\L302S 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01969 
79. Lịch sử Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Quảng Bình. (vie). : (1946 - 2005).- Quảng Bình: 

Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Quảng Bình, 2010. - 286tr.; 22cm 
        T.1 : 1946 - 2005.- 2010 
        Từ khóa: Lịch sử, Đảng bộ khối, 1946 - 2005, Quảng Bình 
        Phân loại: 324.25970750959745\L302S 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01971 
80. Lịch sử Đảng bộ Thị xã Đồng Hới. (vie). : 1954 - 1975 (Sơ thảo).- Quảng Bình, 1996. - 183tr.; 22cm 
        T.2.- 1996 
        Từ khóa: Đảng bộ Thị xã, 1954 - 1975, Quảng Bình, Đồng Hới 
        Phân loại: 959.745\L302S 
81. Lịch sử Đảng bộ Thị xã Đồng Hới. (vie). : 1954 - 1975 (Sơ thảo).- Quảng Bình, 1996. - 183tr.; 22cm 
        T.2.- 1996 
        Từ khóa: Đảng bộ Thị xã, 1954 - 1975, Quảng Bình, Đồng Hới 
        Phân loại: 959.745\L302S 
        Ký hiệu kho:  



        ​ Địa chí: DC.01968 
82. Lịch sử hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Quảng Bình 1945 - 2000. (Vie). .- Quảng Bình: Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Bình, 2012. - 361tr.; 30cm 
        Lưu hành nội bộ 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa danh, Hệ thống hành chính, Địa lý, Địa lý hành chính, Địa lý tự nhiên, Việt Nam, 

Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141565 - DC.141574 
83. Lịch sử ngành Văn hóa - Thông tin Quảng Bình 1945 - 2000. (Vie). .- Quảng Bình: Sở Văn hóa - 

Thông tin, 2005. - 216tr.; 21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa, Thông tin, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060956 
84. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Quảng Bình (1885 - 1975). (Vie). / Nguyễn Khắc 

Thái (Chủ biên); Phan Xuân Thủy, Quách Việt Cường, Trần Ngọc Hùng.- H.: Lao động, 1998. - 2 tập; 21cm. 
        Từ khóa: Phong trào công nhân, Lịch sử, Công đoàn, Công nhân, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061049 
85. Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình và Khăm Muộn, Savannakhet giai đoạn 1945 - 2015. (vie). / 

Tác giả, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trung Thực, biên tập: Nguyễn Đăng Tuấn.- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2019. - 200tr.; 
214cm 

        ĐTTS ghi: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình 
        Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, 1945-2015, Quảng Bình, Lào, Việt Nam 
        Phân loại: 327.597450594\L302S 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02030 
86. Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình - Khăm Muộn (1945 - 2015). (vie). .- H.: Chính trị quốc gia, 

2019. - 238tr.: ảnh màu; 21cm 
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình; Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn 
        Thư mục: tr. 226-234 
        Từ khóa: 1945-2015, Quan hệ ngoại giao, Lào, Quảng Bình, Việt Nam 
        Phân loại: 327.597450594\L302S 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02028 - DC.02029 
87. Lịch sử Y tế Quảng Bình. (vie). : 1945 - 1995/ Vũ Toán, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Văn Sính,.... - 

Xuất bản lần thứ nhất.- Quảng Bình, 1996. - 330tr.; 22cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Y tế, Quảng Bình 
        Phân loại: 362.959745\L302S 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01954 
88. LƯU TRỌNG LÂN. Ký ức đường Trường Sơn. (Vie). : Bút ký/ Lưu Trọng Lân.- H.: Quân đội nhân dân, 

1999. - 157tr.; 21cm 
        Từ khóa: Bút ký, Lịch sử, Quảng Bình, Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh lịch sử, Nhật ký, ,  
        Ký hiệu kho:  



        ​ Địa chí: DC.020929 - DC.020930 
89. LƯƠNG DUY TÂM. Bài học địa lý Quảng Bình. (Vie). / Lương Duy Tâm; Nguyễn Đình Khang dịch.- 

H.: Nhà in An Thịnh, 1937. - 2 tập; 28cm 
        Từ khóa: Địa lý, Lịch sử, Địa lý lịch sử, Địa lý xã hội, Phong tục, Phong tục tập quán, Dân số, Địa chí, 

Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141854 - DC.141855 
90. MAI DUY TƯỜNG. Địa chí làng Thọ Linh. (Vie). / Mai Duy Tường.- Huế: Thuận Hóa, 2010. - 428tr.; 

21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa lý, Văn hóa, Địa chí, Quảng Bình, Thọ Linh 
        Phân loại: 595.745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01997 
91. Một cuộc du ngoạn ở động Phong Nha (Cu Lạc). (Vie). .- H.: Thư viện quốc gia, 1929. - 16tr.; 28cm 
        Dịch từ bản gốc "Excursion aux gottes de Phong Nha" P. A. Extreme - Asie 
        Từ khóa: Du lịch, Khám phá, Hang động, , Quảng Bình, Phong Nha - Kẻ Bàng 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141818 
92. Nghề trồng thuốc lá tại Quảng Bình. (Vie). .- H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1903. - 7 tr.; 27cm 
        Dịch từ bản gốc đăng trong " Tạp chí kinh tế Đông Dương năm 1903 trang 847 đến trang 849 
        Từ khóa: Nghề trồng thuốc, Thuốc lá, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141836 - DC.141837 
93. NGUYỄN KINH CHI. Du lịch Quảng Bình. (Vie). / Nguyễn Kinh Chi.- Quảng Bình: Viễn đệ Đồng Hới, 

1931. - [ Kxđ]; 27cm 
        Từ khóa: Du lịch, Nhân chủng học, Lịch sử, Di tích, Danh thắng, Chợ, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141856 - DC.141857 
94. NGUYỄN KHẮC THÁI. Lịch sử Quảng Bình. (Vie). / Nguyễn Khắc Thái.- H.: Nxb. Chính trị - Hành 

chính, 2014. - 803tr.; 27cm 
        ĐTTS ghi: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa lý, Địa lý tự nhiên, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141864 - DC.141865 
95. NGUYỄN NGỌC TRAI. Quảng Bình địa danh, địa giới qua các thời đại. (Vie). / Nguyễn Ngọc Trai.- 

Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2011. - 250tr.: bản đồ, bảng; 23cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa lí, Địa danh, Quảng Bình 
        Phân loại: 959.745\QU106B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01977 - DC.01978 
96. NGUYỄN NGỌC TRAI. Tài nguyên môi trường Quảng Bình xưa và nay. (Vie). / Nguyễn Ngọc Trai.- 

Huế: Thuận Hóa, 2011. - 883tr.: Bản đồ; 24cm 
        Từ khóa: Địa chí, Tài nguyên, Địa lý, Môi trường, Địa lý tự nhiên, Tài nguyên thiên nhiên, Khí tượng 

thủy văn, Quảng Bình, Tài nguyên Quảng Bình, Môi trường Quảng Bình 



        Phân loại: 333.759745\T103N 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01964 
97. NGUYỄN THÀNH VÂN. Khoa bảng Quảng Bình  Giáo dục - khoa cử triều Nguyễn. (vie). : Nguyễn 

Thành Vân, Phạm Ngô Minh.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 333tr.: bảng; 20cm 
        Phụ lục: tr. 293-324. - Thư mục: tr. 325-330 
        Từ khóa: Giáo dục, Lịch sử, Khoa bảng, Nhà Nguyễn, Việt Nam, Quảng Bình 
        Phân loại: 959.7029\KH401B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Đọc: D.002194 
        ​ Địa chí: DC.01875 - DC.01876 
        ​ Mượn: M.002408 
98. Nguyện làm theo lời Bác. (vie). .- Quảng Bình, 2016. - 375tr.: ảnh; 21cm 
        Đ TTS ghi: Tỉnh Ủy Quảng Bình. Ban Tuyên giáo 
        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Địa chí 
        Phân loại: 959.745\NG527L 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01986 - DC.01987 
99. NGUYỄN QUANG LẬP. Ba Đồn mạn thuật. (vie). : Địa chí/ Nguyễn Quang Lập.- H.: Hội nhà văn, 

2022. - 603tr.: ảnh; 27cm 
        Thư mục: 599-603 
        Từ khóa: Địa chí, Quảng Bình, Ba Đồn 
        Phân loại: 915.9745\B100Đ 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02234 - DC.02236 
100. NGUYỄN THIỆU LÂU. Tình hình tử vong của tỉnh Quảng Bình. (Vie). / Nguyễn Thiệu Lâu.- H.: Nxb 

Trường Viễn Đông Bác Cổ, 1941. - 29tr.: bản đồ vẽ tay; 26cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Xã hội, Dân số, Tỉ lệ tử vong, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
Địa chí: DC.141822 - DC.141824 
101. NGUYỄN THẾ HOÀN. Hướng dẫn giảng dạy lịch sử Quảng Bình. (Vie). : Dùng trong nhà trường/ 

Nguyễn Thế Hoàn, Lê Thúy Mùi.- H.: Nxb. Đại học Sư phạm, 2007. - 60tr.; 24cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Giáo trình, Quảng bình, Việt Nam, Lịch sử Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141706 - DC.141707 
 ​ Địa chí: DC.141822 - DC.141824 
102. NGUYỄN THẾ HOÀN. Giá trị tinh thần truyền thống con người Quảng Bình. (Vie). / Nguyễn Thế 

Hoàn, Phan Viết Dũng, Lê Thúy Mùi.- Huế: Nxb: Thuận Hóa, 2001. - 496tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Văn hóa, Văn hóa tinh thần, Giá trị, Quảng Bình, Văn hóa 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061342 - DC.061343 
103. NGUYỄN TÚ. Quảng Bình nhân vật chí. (Vie). / Nguyễn Tú sưu tầm, biên soạn.- Quảng Bình: Hội Văn 

học nghệ thuật Quảng Bình, 2002. - 591tr.; 21cm 
        Từ khóa: Danh nhân, Nhân vật lịch sử, Địa chí, Quảng Bình, Danh nhân Quảng Bình, , , ,  



        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061416, DC.061418 
104. NGUYỄN TÚ. Quảng Bình nước non và lịch sử. (Vie). / Nguyễn Tú.- Quảng Bình: Sở Văn hóa thông 

tin, 1998. - 390tr.; 22cm. 
        Từ khóa: Di tích, Lịch sử, Lịch sử Quảng Bình, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061381, DC.061383 
105. NGUYỄN TÚ. Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình. (vie). / Nguyễn Tú.- H.: Lao động, 2011. - 367tr.: 

bảng; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Phụ lục: tr. 364-365 
        Từ khóa: Tiếng Việt, Phương ngữ, Quảng Bình, Từ điển 
        Phân loại: 495.9223\S450T 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02127 
106. NGUYỄN VĂN TĂNG. Nếp đất hương quê. (Vie). : Tản văn/ Nguyễn Văn Tăng.- Quảng Bình: Hội 

Văn học nghệ thuật Quảng Bình, 2003. - 158tr.; 19cm 
        Từ khóa: Văn học, Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại, Việt Nam, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141732 
107. NGUYỄN VÂN ANH. Đá nhọn vực sâu. (vie). : Viết sau trải nghiệm Sơn Đoòng/ Nguyễn Vân Anh.- 

H.: Nxb. Thế giới, 2017. - 87tr.: ảnh màu; 21cm 
        Tóm tắt:  Ghi lại những kỷ niệm thời ấu thơ, kỷ niệm về mẹ, gia đình cho tới khi trưởng thành hoà vào 

chuyến đi trải nghiệm khám phá mạo hiểm về hang Sơn Đoòng với cảnh quan, đường đi, sông, hồ, đá nhọn, núi non, 
vực sâu... cảnh quan tuyệt đẹp của đất nước 

        Từ khóa: Du lịch, Du lịch, Quảng Bình, Hang Sơn Đoòng, Di sản thiên nhiên thế giới 
        Phân loại: 915.9745\Đ100N 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Lưu động: LD.23794 - LD.23795 
        ​ Thư viện lưu động: TVLD.05403 - TVLD.05405 
108. NGUYỄN VIẾT MẠCH. Tôi hiểu biết ban đầu về sách địa chí. (vie). / Nguyễn Viết Mạch.- Huế: Nxb. 

Thuận Hoá, 2022. - 176tr.: bảng; 21cm 
        Từ khóa: Sách địa chí, Việt Nam 
        Phân loại: 915.97\T452H 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02105 - DC.02106 
109. Nhà văn Việt Nam hiện đại Quảng Bình. / Hoàng Vũ Thuật, Hữu Phương, Hoàng Bình Trọng tuyển 

chọn.- Quảng Bình: Chi Hội Nhà văn Việt Nam, 2001. - 860 tr.; 23 cm. 
        Từ khóa: Văn học, Nhà văn, Quảng Bình, Việt Nam 
        Phân loại: QB.85(92)\NH.100 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061223 - DC.061224 
110. Nhớ liệt sỹ Quách Xuân Kỳ. / Quách Việt Cường, Quách Thị Sao Mai, Quách Ngân Hà,...Sưu tầm biên 

soạn.- Quảng Bình, 2004. - 236 tr.: ảnh; 19 cm. 



        Sưu tập này lưu hành nội bộ dòng họ 
        Từ khóa: Liệt Sỹ, Quảng Bình, Quách Xuân Kỳ 
        Phân loại: QB.0(92)\NH.460 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061216 
111. Những bài viết về đường Trường Sơn trên đất Quảng Bình qua báo chí trung ương. (Vie). / Xữ lý 

dữ liệu: Lê Thị Mai Linh, Đỗ Thu Hà, Lê Bích Thủy.- Quảng Bình: Thư viện tỉnh, 2009. - 154 tr.; 27 cm 
        Thư mục toàn văn: Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội 

Trường Sơn 19/5/1959 - 19/5/2009 
        Từ khóa: Thư mục toàn văn, Đường Trường sơn, Thư mục, Đường Hồ Chí Minh, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141813 - DC.141815 
112. P. ETIENNE. Ghi chú về thời kỳ tiền sử xứ Đông Dương. (Vie). : Tập san/ Etienne Patte.- H.: [Kxđ], 

[kxđ]. - [ ]; 28cm 
        Tập san cửa sổ địa chất xứ Đông Dương 
        Từ khóa: Địa chất, Khoáng sản, Tài nguyên, Lịch sử, Lịch sử địa chất, Quảng Bình, Bàu Tró, Đồng Hới 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141838, DC.141841 
113. P. ETIENNE. Ghi chú về thời kỳ tiền sử xứ Đông Dương. (Vie). : Tập san/ Etienne Patte.- H.: [Kxđ], 

[kxđ]. - [ ]; 28cm 
        Tập san cửa sổ địa chất Đông Dương 
        Từ khóa: Nhân chủng học, Khảo cứu, Lịch sử tiến hóa, Khảo cổ, Minh Cầm, Minh Hóa, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141839 - DC.141840, DC.141842 
114. PHẠM NGỌC HIÊN. Những ngôi chùa của tỉnh Quảng Bình. (Vie). / Phạm Ngọc Hiên sưu tầm và biên 

khảo.- Huế: Thuận Hóa, 2012. - 114tr.: ảnh; 21cm 
        Từ khóa: Di tích, Di tích văn hóa, Chùa, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141863 
115. PHẠM NGỌC HIÊN. Quảng Bình núi sông hùng vĩ. (Vie). / Phạm Ngọc Hiên.- H.: Nxb. Thông tin và 

truyền thông, 2014. - 265tr.: ảnh; 21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa lý tự nhiên, Danh lam thắng cảnh, Di tích, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141860 - DC.141862 
116. PHẠM NGỌC HIÊN. Địa chí làng Trung Bính. (vie). / Phạm Ngọc Hiên.- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2012. 

- 168tr.: ảnh, bản đồ; 21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Phong tục tập quán, Lịch sử, Văn hóa, Quảng Bình, Trung Bính 
        Phân loại: 959.745\Đ301C 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01958 
117. PHẠM NGỌC HIÊN. Động Hải - Đồng Hới vùng đất tụ thủy. (vie). / Phạm Ngọc Hiên.- Huế: Nxb. 

Thuận Hóa, 2014. - 364tr., 14 tr. ảnh màu; cm 
        Từ khóa: Địa lý, Lịch sử, Văn hóa, Quảng Bình, Đồng Hới 
        Phân loại: 959.745\Đ455H 



        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01972 - DC.01973 
        ​ Tra cứu: TC.02046 
118. PHAN VĂN KHUYẾN. Quảng Bình năm tháng không quên. / Phan Văn Khuyến.- Quảng Bình: Sở Văn 

hóa thông tin, 1998. - 82tr.; 14cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Sự kiện, Anh hùng, Anh hùng lao động, Quảng Bình, Lịch sử Quảng 

Bình, Lịch sử chống Pháp, Lịch sử chống Mỹ 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141679 
119. PHAN VĂN KHUYẾN. Quảng Bình năm tháng không quên. (Vie). : Sổ tay/ Phan Văn Khuyến. - Tái 

bản, có điều chỉnh, bổ sung.- Quảng Bình: Sở Văn hóa thông tin, 2005. - 136tr.; 15cm. 
        Từ khóa: Địa chí, Lịch sử, Quảng Bình, Lịch sử, Sổ tay tra cứu, Sổ tay 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061085 
120. PHAN VIẾT DŨNG. Nguyễn Hữu Cảnh: Quê hương - Thân thế - Sự nghiệp. (Vie). / Phan Viết Dũng 

biên khảo.- Quảng Bình: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình, 2010. - 118tr.; 21cm 
        Từ khóa: Danh nhân, Nhân vật lịch sử, Nguyễn Hữu Cảnh, Địa chí, Tiểu sử 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141428 - DC.141462 
121. PHAN VIẾT DŨNG. Quảng Bình thời khai thiết. (vie). / Phan Viết Dũng.- Quảng Bình: Liên hiệp các 

Hội khoa học - Kỹ thuật, 2010. - 288tr.: ảnh; 21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Lịch sử, Địa lý, Quảng Bình, Lịch sử Quảng Bình 
        Phân loại: 959.745\QU106B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01979 - DC.01980 
122. PHAN VIẾT DŨNG. Tản mạn Đất và Người. (Vie). / Phan Viết Dũng.- Huế: Thuận Hóa, 2009. - 320tr.; 

21cm 
        Từ khóa: Địa chí, Địa lí, Địa danh, Văn hóa, Văn hóa, Danh nhân, Danh nhân văn hóa, Quảng Bình, , , , 

,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141508 - DC.141512 
123. Phong Nha - Kẻ Bàng từ tư liệu tổng quan. (vie). / Trần Ngọc Hùng, Khắc Thái, Trần Hùng b.s..- 

Quảng Bình: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, 2002. - 455tr.: ảnh; 23cm 
        Từ khóa: Địa lí, Hang động, Danh lam thắng cảnh, Quảng Bình, Phong Nha  - Kẻ Bàng 
        Phân loại: 915.9745\PH431N 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01985 
124. Quảng Bình 30 năm đổi mới và phát triển. (vie). .- H.: Chính trj Quốc gia Sự Thật, 2019. - 347tr.: ảnh; 

24cm 
        ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Quảng Bình 
        Từ khóa: Văn hóa, Lịch sử, Xã hội, Kinh tế, Quảng Bình 
        Phân loại: 959.745\QU106B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Đọc: D.002197 - D.002199 



        ​ Địa chí: DC.02034 - DC.02038 
        ​ Mượn: M.002411 - M.002413 
125. Quảng Bình ẩn tích thời gian. (Vie).  = Quang Binh the hiding of time/ Phạm Văn Chuyết, Trần Văn 

Chường, Phạm Thị Anh Đào, Lê Trọng Đại,...biên soạn.- Quảng Bình: Thuận Hóa, 2009. - 214tr.; 20cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Danh nhân, Di tích lịch sử, Văn hóa dân gian, Lễ hội, Danh lam thắng cảnh, Quảng 

Bình, , , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141532 - DC.141533 
126. Quảng Bình di tích và danh thắng. (Vie). / Trần Hùng, Trần Hoàng sưu tầm và biên soạn.- Quảng 

Bình: Sở Văn hóa thông tin, 1990. - 2 tập; 19cm. 
        Từ khóa: Danh lam thắng cảnh, Di tích, Di tích lịch sử, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061036, DC.061206 
127. Quảng Bình di tích danh thắng. (Vie). .- Quảng Bình: Ban quản lý di tích danh thắng, 2002. - 2 tập; 

22cm. 
        Từ khóa: Danh thắng, Di tích, Lịch sử, Quảng Bình, Danh lam thắng cảnh 
        Phân loại: 959.745\QU106B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01981 
128. Quảng Bình khoa lục. (vie). / Sưu tập, biên dịch: Nguyễn Minh Tuân....- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2016. - 

390tr.: ảnh; 24cm 
        ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình 
        Thư mục: tr. 387-388 
        Từ khóa: Khoa bảng, Giáo dục, Quảng Bình 
        Phân loại: 370.959745\QU106B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Đọc: D.002195 
        ​ Địa chí: DC.01877 - DC.01879 
        ​ Mượn: M.002409 
129. Quảng Bình làm theo lời Bác Hồ dạy. (Vie). .- Quảng Bình: Cục thống kê Quảng Bình, 2002. - 121tr.; 

21cm. 
        Từ khóa: Chiến tranh chống Mỹ, Sản xuất, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061026 
130. Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử. (Vie). : Tài liệu tham khảo/ Nhiều tác giả.- Quảng Bình: Thư viện 

Quảng Bình, 1998. - 287tr.; 21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa, Địa lý, Địa chí, Quảng Bình 
        Phân loại: 959.745\QU106B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01983 - DC.01984 
131. Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử. (Vie). : Tài liệu tham khảo/ Nhiều tác giả.- Quảng Bình: Thư viện 

Quảng Bình, 1999. - 287tr.; 20cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa danh, Nhân vật lịch sử, Địa lý, Văn hóa, Kinh tế xã hội, Di tích lịch sử, Quảng 

Bình, , , , ,  



        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141649 
132. Quảng Bình quê tôi. (vie). .- Quảng Bình., 2012. - 72tr.: ảnh; 20cm 
        Bìa sách ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình 
        Từ khóa: Di tích, Danh thắng, Thắng cảnh, Quảng Bình 
        Phân loại: 959.745\QU106B 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Đọc: D.002200 - D.002202 
        ​ Địa chí: DC.02039 - DC.02042 
        ​ Mượn: M.002414 - M.002416 
133. Quảng Bình thế và lực mới trong thế kỷ XXI. (Vie).  = Quang Binh new image in century XXI/ Phan 

Lâm Phương, Nguyễn Vinh, Đạng Phúc Duệ,....- H.: Công ty Quảng cáo Báo chí - Truyền hình Việt Nam, 2004. - 
263tr.; 29cm. 

        Từ khóa: Kinh tế, An ninh - quốc phòng, Văn hóa, Xã hội, Quảng Bình, Kinh tế - Xã hội Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061188 - DC.061189 
134. ROSE,E.. Nước mắm miền Bắc (Quảng Bình). (Vie). / E. Rose// Tập san kinh tế Đông Dương.- Số 132 

tháng 9 - 10.- H.: Nhà in Viễn Đông, 1918. - 17tr.; 27cm 
        Từ khóa: Nghề truyền thống, Nước mắm, Quảng Bình, Đồng Hới, Cảnh Dương 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141817 
135. SABOUILB M.. Một trang lịch sử của tỉnh Quảng Bình tháng 9 năm 1885. (Vie). / M. Sabouilb.- H.: 

[kxđ], 1885. - 49tr.; 27cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Tôn giáo, Địa phương, Lịch sử cận đại, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141821 
136. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH. Luận cứ phục vụ định hướng phát triển kinh tế 

-xã hội khu vực Miền Tây tỉnh Quảng Bình. (Vie). : Tài liệu được biên hội từ kết quả nghiên cứu khoa học Xây dựng 
luận cứ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Quảng Bình sau khi hoàn thành xây dựng đường Hồ 
Chí Minh/ Lại Vĩnh Cẩm, Trần Văn Ý (Chủ biên); Uông Đình Khanh, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hạnh 
Quyên,....- Quảng Bình: Sở Khoa học và Công nghệ, 2004. - 316tr.; 23cm. 

        Từ khóa: Khoa học, Phát triển, Kinh tế, Xã hội, Quảng Bình, Miền tây Quảng Bình, Luận cứ khoa học 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061082 
137. Tài liệu tuyên truyền  Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình. (vie). .- Quảng Bình, 

2007. - 196tr.: ảnh; 21cm 
        Đ TTS ghi: Tỉnh Ủy Quảng Bình. Ban Tuyên giáo 
        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Địa chí 
        Phân loại: 959.745\T103L 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01990 
138. Tài liệu tuyên truyền  Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình. (vie). .- Quảng Bình, 

2017. - 66tr.: ảnh; 21cm 
        Đ TTS ghi: Tỉnh Ủy Quảng Bình. Ban Tuyên giáo 



        Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Địa chí 
        Phân loại: 959.745\T103L 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01988 - DC.01989 
139. THÁI VŨ. Xứ Ròn - Di Luân thời gian và lịch sử. (Vie). : Địa chí ký sự/ Thái vũ, Trần Đình Hiếu.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 171tr.: ảnh; 21cm 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa chí, Ký sự, Ròn, Quảng Bình, Di luân, , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061402 - DC.061403 
140. Thám hiểm - du lịch Phong Nha. (Vie). / Nhiều tác giả.- Quảng Bình: Thư viện tỉnh Quảng Bình, 1998. 

- 145tr.; 21cm 
        Từ khóa: Thám hiểm, Di sản thiên nhiên, Du lịch, Phong Nha, Quảng Bình, Phong Nha - Kẻ Bàng 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060978, DC.061384 - DC.061388 
141. Thần thành hoàng Quảng Bình trong thư tịch Hán Nôm. (vie). / Nguyễn Văn Tuân c.b..- H.: Thông 

tin và truyền thông, 2021. - 303tr.; 24cm 
        ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình 
        Từ khóa: Thành hoàng, Thư tịch, Hán Nôm, Điển tích, Quảng Bình 
        Phân loại: 398.4109597\TH121T 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02257 
142. Thơ Quảng Bình (1989 - 1998). (Vie). / Nhiều tác giả.- Quảng Bình: Hội Văn học nghệ thuật Quảng 

Bình, 1998. - 124tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học, Văn học Việt Nam, Thơ, Quảng Bình, Thơ Quảng Bình, , , ,  
        Ký hiệu kho:  
Địa chí: DC.061410 - DC.061412 
 143. Thư mục toàn văn những bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những trang báo điện tử. 

(Vie). / Cập nhật và xử lý: Phòng nghiệp vụ.- Quảng Bình: Thư viện tỉnh, 2014. - 308 tr.: ảnh; 29 cm 
        Từ khóa: Thư mục, Võ Nguyên Giáp, Thư mục toàn văn 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141873 - DC.141874 
    ​ Địa chí: DC.061410 - DC.061412 
144. Thư mục toàn văn Những bài viết về đường Trường Sơn qua báo chí Trung ương và địa phương. 

(Vie). / Khai thác và xử lý: Nguyễ Bá Tước.- Quảng Bình: Thư viện tỉnh, 2009. - 167 tr.; 27 cm 
        Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở dường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 
        Từ khóa: Thư mục toàn văn, Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141810 - DC.141812 
145. Thư mục tóm tắt Quảng Bình qua báo chí Trung ương năm 2009. (Vie). / Cập nhật và xử lý: Nguyễn 

Bá Tước, Lê Thị Bích Thủy.- Quảng Bình: Thư viện tỉnh, 2009. - 131 tr.; 27 cm 
        Từ khóa: Thư mục tóm tắt, Thư mục, Thư mục địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141801 - DC.141803 



146. Thư mục tóm tắt Quảng Bình qua báo chí Trung ương năm 2010. (Vie). / Cập nhật và xữ lý: Nguyễn 
Bá Tước, Lê Thị Bích Thủy.- Quảng Bình: Thư viện tỉnh, 2010. - 135 tr.; 27 cm 

        Từ khóa: Thư mục tóm tắt, Thư mục, Thư mục địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141804 - DC.141806 
147. Thư mục tóm tắt Quảng Bình qua báo chí Trung ương năm 2013. (Vie). / Cập nhật và xử lý: Phòng 

Nghiệp vụ.- Quảng Bình: Thư viện tỉnh, 2013. - 68 tr.; 27 cm 
        Từ khóa: Thư mục tóm tắt, Thư mục, Thư mục địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141807 - DC.141809 
        ​ Địa chí: DC.141738 
148. Tỉnh Quảng Bình. (Vie). .- H.: Thư viện Quốc gia, [kxđ]. - 10tr.; 27cm 
        Dịch từ trang 541 đến 551, trong cuốn " Các công trình của người Chàm ở Trung Kỳ" 
        Từ khóa: Lịch sử, Địa lý, Di tích, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho: DC.141833 
149. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH. Lịch sử ngành tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 1945 - 

2000. .- Quảng Bình: Tòa án nhân dân, 2001. - 250 tr.; 21 cm. 
        Từ khóa: Tòa án nhân dân, Lịch sử, Quảng Bình, Lịch sử ngành tòa án 
        Phân loại: QB.227\L.302 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061220 
150. Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện phong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2000-2020. (vie). : Lưu hành nội bộ.- Quảng Bình: Quảng Bình, 2021. - 238tr.: bảng; 
21cm 

        ĐTTĐ ghi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình 
        Từ khóa: Đời sống văn hóa, Xây dựng, Phong trào, 2000-2020, Quảng Bình 
        Phân loại: 306.409597\T455K 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02237 
151. TRẦN CÔNG TẤN. Dòng sông Son vẫn trong xanh. (Vie). / Trần Công Tấn.- H.: Nxb. Thời đại, 2011. - 

300tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học, Văn học Việt Nam, Lịch sử, Văn học hiện đại, Quảng Bình, Sông Son, , , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141517 - DC.141521 
152. TRẦN HOÀNG. Quảng Bình thắng cảnh và văn hóa. (Vie). : Tìm hiểu và nhận thức/ Trần Hoàng.- H.: 

Lao động, 2007. - 162tr.; 21cm 
        Từ khóa: Địa lý, Văn hóa, Lịch sử, Di tích, Danh lam thắng cảnh, Việt Nam, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141761 - DC.141762 
   ​ Địa chí: DC.141833 
153. TRẦN HOÀNG. Ẩm thực vùng ven biển Quảng Bình (trước năm 1945). (vie). / Trần Hoàng.- H.: Dân 

trí, 2011. - 155tr.; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Thư mục: tr. 151-153 



        Từ khóa: Ăn uống, Văn hóa, Việt Nam, Quảng Bình 
        Phân loại: 394.10959745\Â120T 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02129 
154. TRẦN KINH. Quảng Bình Thắng - Tích - Lục. (Vie). / Trần Kinh, Nguyễn Kinh Chi.- Quảng Bình: Thư 

viện Quảng Bình, 1998. - 155tr.; 21cm 
        Từ khóa: Di tích, Danh lam thắng cảnh, Di tích danh thắng, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.060963, DC.061090, DC.061389, DC.061391 
155. TRẦN KINH. Quảng Bình Thắng - Tích - Lục. (Vie). / Trần Kinh.- H.: Thư viện Quốc gia, [Kxđ]. - 2 

quyển; 26cm 
        Từ khóa: Danh lam thắng cảnh, Di tích, Danh thắng, Địa chí, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141850 
156. TRẦN KINH. Quảng Bình địa dư tiện đọc. (Vie). / Trần Kinh.- H.: Thư viện Quốc Gia, 1926. - 20tr.; 

27cm 
        Từ khóa: Địa lý tự nhiên, Tài nguyên thiên nhiên, Khoáng sản, Văn hóa, Địa chí, Lịch sử, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141858 - DC.141859 
157. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH. Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Bình. (Vie). .- 

Quảng Bình: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 2002. - 351tr.; 27cm. 
        Từ khóa: Anh hùng, Quảng Bình, Mẹ Việt Nam, Bà mẹ Việt Nam, Địa chí 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061208 
158. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Cổ tự Hoằng Phúc vô song phúc 

địa. (vie). .- Huế: Thuận Hóa, 2016. - 53tr.: ảnh; 21cm 
        Từ khóa: Chùa, Di tích lịch sử, Hoằng Phúc, Quảng Bình 
        Phân loại: 294.3\C450T 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.02002 
159. Văn hóa dân gian làng biển Cảnh Dương. (Vie). / Nguyễn Quang Lê, Trương Minh Hằng, Đặng Diệu 

Trang,....- H.: Nxb. Thời đại, 2013. - 219 tr.; 21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Từ khóa: Văn hóa, Văn hóa dân gian, Địa chí, Ngôn ngữ, Phong tục, Nghề truyền thống, Quảng Bình, 

Cảnh Dương 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141780 
160. VĂN LỢI. Địa chí văn hóa Miền Biển Quảng Bình. (Vie). / Văn Lợi, Nguyễn Tú.- Quảng Bình: Sở Văn 

hóa thông tin, 2001. - 426tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Địa chí, Văn hóa, Văn hóa làng xã, Di tích, Lễ hội, Danh nhân, Văn hóa miền biển 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061393 - DC.061395, DC.141673 
        ​ Địa chí: DC.141795 



161. Văn hoá dân gian huyện Quảng Ninh (Tỉnh Quảng Bình). (vie). / Đỗ Duy Văn s.t., b.s., giới thiệu.- 
H.: Văn hóa dân tộc, 2010. - 359tr.; 21cm 

        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Phụ lục: tr. 336-353. - Thư mục: tr. 356-357 
        Từ khóa: Phong tục, Văn hóa dân gian, Quảng Bình, Quảng Ninh, Việt Nam 
        Phân loại: 390.0959745\V115H 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.01963 
162. Văn học Quảng Bình 10 năm đổi mới (1989-1999). (Vie). : Kỷ yếu/ Hội văn học nghệ thuật Quảng 

Bình.- Quảng Bình: Hội Văn học nghệ thuật, 1999. - 171tr.; 21cm. 
        Từ khóa: Kỷ yếu, Văn học, Hội thảo, Văn học Việt Nam, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061050, DC.061404 - DC.061406 
163. Văn Xuôi Quảng Bình 1989 - 1998). (Vie). / Nhiều tác giả.- Quảng Bình: Hội Văn học nghệ thuật 

Quảng Bình, 1998. - 309tr.; 21cm 
        Từ khóa: Văn học, Văn học Việt Nam, Văn xuôi, Quảng Bình, Văn xuôi Quảng Bình, , , ,  
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.061413 - DC.061415 
164. VIAT  A.. Lời dẫn về mỏ phốt phát An - Sơn. (Vie).  = Notice sur le gisement de phosphorite de An - 

Son province de Quang Binh/ A.Viat.- H.: Nxb. Impr Trung Bắc Tân Văn, 1933. - 15tr.; 26cm 
        Bản dịch từ tiếng Pháp 
        Từ khóa: Tài nguyên khoáng sản, Quặng, Địa chất, Khai thác mỏ, Mỏ phốt phát, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141827 - DC.141829 
165. VÕ XUÂN TRANG. Người Rục ở Việt Nam. (Vie). / Võ Xuân Trang.- H.: Thanh niên, 2012. - 239 tr.; 

21cm 
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
        Từ khóa: Địa chí, Dân tộc thiểu số, Văn hóa, Kinh tế, Lịch sử, Người Rục, Quảng Bình 
        Ký hiệu kho:  
        ​ Địa chí: DC.141778./. 
 
  
 
 


